PHÒNG GD & ĐT YÊN MỸ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN VIỆT CƯỜNG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số: 74 /KH-YTHĐ

                                                                                    Việt cường, ngày 20 tháng 9 năm 2018
KẾ  HOẠCH

CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019
        - Căn cứ thông tư 13/2010/TT – BGD ĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 15/4/2010 ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.
 - Căn cứ thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT – BYT – BGD ĐT ngày12/5/2016 của Bộ y tế và Bộ giáo dục và đào tạo quy định về công tác y tế trường học.
        - Căn cứ vào tình hình thực tế công tác y tế trường học, nhằm tạo điều kiện cho học sinh có sức khỏe tốt để học tập và tham gia các phong trào của nhà trường, bộ phận y tế trường MN Việt Cường xây dựng kế hoạch hoạt động y tế năm học 2018 – 2019 với những nội dung như sau:
I.Đặc điểm tình hình:

   Trường MN Việt Cường nằm gần đường, thuộc trung tâm cho nên có những thuận lợi, khó khăn đối với công tác dạy và học cũng như công tác y tế học đường.
Năm học 2017 – 2018 quy mô trường có 10 lớp với 299 em học sinh.

	Khối
	Số lớp
	Số học sinh
	Học sinh nữ

	NT
	3
	55
	

	MG 3 tuổi
	2
	56
	

	MG 4 tuổi
	3
	52
	

	MG 5 tuổi
	2
	79
	

	Cộng
	9
	242
	


Cán bộ quản lý 2 đ/c.

Giáo viên, nhân viên    10 đ/c.

* Thuận lợi:

  - Học sinh tương đối ngoan, có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, chăm lo công tác học sinh. Đồng thời có sự lãnh đạo giám sát của Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn. Có sự phối hợp tốt giữa lãnh đạo nhà trường và các bậc phụ huynh học sinh.
 - Phòng y tế học đường đảm bảo diện tích và được bố trí ở vị trí thuận lợi và thoáng mát.

* Khó khăn:

 - Trường nằm cạnh đường giao thông nên an toàn giao thông học sinh cũng phải hết sức chú ý, tránh để tai nạn đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh đó độ ồn tương đối lớn, xung quanh trường vẫn còn có nhiều hàng quà rong gây ảnh hưởng đến vệ sinh ăn uống và sức khỏe của học sinh.
 - Phụ huynh chưa có thói quen quan tâm đến việc khám sức khỏe định kì cho con em mình.

II. Những nhiệm vụ trọng tâm.
“ Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai ”
1. Xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng chống các dịch bệnh thường xảy ra trong trường học.

2. Tổ chức giáo dục về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, về giáo dục giới tính và kỹ năng sống. Phòng chống các bệnh học đường ( nha học đường, cong vẹo cột sống, cận thị, suy dinh dưỡng, giun sán..) tuyên truyền các bệnh truyền nhiễm, các tai nạn và thương tích và các tệ nạn xã hội khác.

-  Phối hợp với y tế dự phòng tuyến trên để xử lý môi trường, chống các dịch bệnh.

-  Phối hợp với y tế trạm để theo dõi và khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, giáo viên, nhân viên.
-   Phối hợp với Ban thanh tra nhân dân để kiểm tra vệ sinh trường, lớp.

3. Tổ chức tham gia các hoạt động cứu trợ, bảo vệ môi trường, an toàn cuộc sống và công tác từ thiện, nhân đạo.

4. Tổ chức thực hiện công tác BHTT nắm được tình hình sức khỏe, bệnh tật, sơ cứu
 kịp thời các trường hợp tai nạn, ốm đau của của cán bộ GV- NV và học sinh trong trường có sổ theo dõi sức khỏe thường xuyên tại phòng y tế học đường.
III. Công tác y tế  học đường.
1. Tổ chức.
- Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu và Ban chỉ đạo vệ sinh y tế học đường gồm có:

a. Đ/c: Phan Thị Uỷ - Hiệu trưởng - Trưởng ban.
b. Đ/c: Nguyễn Thị Sang - P. hiệu trưởng  - Phó ban
c. Đ/c: Phạm Thị Hoa  - TTND - Ủy viên
d. Đ/c: Phan Thị Như  - CB Y tế  -  Ủy viên
e. Các đồng chí là giáo viên chủ nhiệm lớp là thành viên.
2. Y tế trường học.
- Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả quy định về trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học đã được Bộ giáo dục và đào tạo quy định tại thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT – BYT – BGD ĐT ngày12/5/2016 của Bộ y tế và Bộ giáo dục và đào tạo quy định về công tác y tế trường học.
- Thường xuyên tuyên truyền phòng chống các bệnh học đường.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% học sinh trong trường. Tổng hợp phân loại bệnh chuyên khoa và có kế hoạch phối hợp với phụ huynh học sinh để đưa con em mình đến cơ sở y tế để điều trị khi phát hiện ra bệnh.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục môi trường thường xuyên với nhiều hình thức phấn đấu đạt từ 5 đến 6 tiêu chí chuẩn xây dựng trường “Xanh - Sạch - Đẹp’’. “Trường học thân thiện, học sinh tích cực’’.

- Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, củng cố và hoàn thiện phòng y tế đảm bảo có 1 giường, chăn gối, tủ thuốc cấp cứu thông thường.

- Tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác y tế học đường.

- Kết hợp với các tổ chức từ thiện, Ban đại diện cha mẹ học sinh đẩy mạnh việc xã hội hóa giáo dục về hoạt động y tế
3. Công tác bảo hiểm học sinh.

-    Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm học sinh, tổ chức tuyên truyền để 
học sinh tham gia BHTT góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu trong trường học.
* Công tác chăm  sóc sức khỏe ban đầu.
4.   Hoạt động giáo dục môi trường.

- Tiếp tục tuyên truyền về môi trường trong nhà trường. Tất cả các  lớp đều xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí trường “ Xanh – sạch – đẹp “.
- Trồng cây xanh tạo bóng mát, quang cảnh, để làm tăng vẻ đẹp và màu sắc cho nhà trường.

- Quản lý, xử lý tốt rác thải. Giáo dục ý thức giữ gìn môi trường “ Xanh- sạch- đẹp “, học sinh không xả rác bừa bãi.

- Nhà trường luôn giữ vệ sinh trong khu sân trường, lớp học và ngoài cổng trường sạch đẹp.

5.  Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường hàng năm.

IV.  Yêu cầu vệ sinh học tập, tập luyện thể dục thể thao.

1, Thời khóa biểu.

- Năm học có 35 tuần chia làm 2 kỳ học.

-  Kỳ 1: 18 tuần.

-  Kỳ 2: 17 tuần.

- Nghỉ hè 2 tháng.

-Tuần học: Từ thứ 2 đến thứ 7, học 2 buổi/ ngày.

2.  Sân luyện tập.

- Các phương tiện, dụng cụ được đảm bảo an toàn.

- Sân luyện tập bằng phẳng không có hố rãnh.

- Thời gian luyện tập từ 10 – 15 phút.

V.  Yêu cầu công trình vệ sinh.

1.Cung cấp nước uống.

- Nhà trường có sử dụng nước lọc để đảm bảo cho học sinh uống trong thời gian ở trường.

+ Mùa hè đảm bảo 0,3 lít/1HS/ 1 ngày.

+ Mùa đông đảm bảo 0,1 lít/ 1HS/1 ngày
2.Nhà tiêu, hố tiêu, hệ thống cống rãnh, nước thải.

- Nhà tiêu bán tự hoại, có vòi nước rửa tay.

- Trung bình 1 hố tiêu dùng cho 110 – 130 học sinh.

3.Xử lý rác thải, nước thải.
+  Rác thải.
-  Để đảm bảo vệ sinh nhà trường có khu đổ rác cách xa những phòng học, phòng ban.

-  Nhà trường có hệ thống rãnh thoát nước khi trời mưa không còn đọng nước trong sân trường.
VI. Yêu cầu phòng y tế.

-  Nhà trường có 1 phòng y tế thoáng mát với diện tích 10m2.

-  Có 01 nhân viên y tế thường trực tại phòng khi có tai nạn bất cấp xảy ra.

-  Trong phòng được trang thiết bị thuốc  tương đối đầy đủ để sơ cấp cứu ban đầu.

VII. Một số nôi dung cụ thể của tiêu chí thi đua về y tế học đường.

-  Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh trong nhà trường.

-  Nhân viên y tế phụ trách xây dựng kế hoạch.

-  Bổ sung đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ về y tế học đường( theo yêu cầu tối thiểu và phù hợp với hoàn cảnh, tính chất hành động của khối học).

-  Theo dõi và khám sức khỏe định kỳ và có hồ sơ theo dõi sức khỏe cho 100% học sinh, đảm bảo an toàn cho học sinh, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm , tháng 
hành động “ Vệ sinh an toàn thực phẩm ’’ tuần lễ “ Nước sạch – vệ sinh môi trường ’’. Phòng chống bệnh sốt xuất huyết, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng theo quy định.
-  Chấp hành quy định chế độ hội họp, tập huấn, báo cáo.
Dưới đây là kế hoạch hoạt động y tế từng tháng
KẾ HOẠCH THÁNG 8

	Tuần
	Nội dung công việc
	Kế hoạch bổ sung

	1
	- Lên kế hoạch y tế cho năm học mới.
- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Làm vệ sinh quét  dọn phòng y tế.
	…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………


	2
	- Kiểm kê lại thuốc còn tồn đọng trong dịp nghỉ hè
-  Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.
	…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………


	3
	- Xây dựng tủ thuốc và dụng cụ y tế để sơ cấp cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.
- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Thanh lý các loại thuốc đã hết hạn sử dụng.
	…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………

	4
	- Lên kế hoạch mua thuốc và dụng cụ y tế để phục vụ cho năm học mới.
- Làm vệ sinh, quét dọn phòng y tế.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp học

	…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………


KẾ HOẠCH THÁNG 9

	Tuần
	Nội dung công việc
	Kế hoạch bổ sung

	1


	- Tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho học sinh toàn trường.

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Làm vệ sinh quét  dọn phòng y tế.

- Phối hợp với GVCN đôn đốc học sinh tham gia BHTT.


	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

	2
	- Xây dựng tủ thuốc và dụng cụ y tế để sơ cấp cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.
-  Phối hợp với trạm y tế xã khám định kỳ sức khỏe học sinh phân loại học sinh mắc bệnh về sâu răng, cận thị, suy dinh dưỡng.
-  Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.


	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
…………………………………………

	3
	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

-  Phòng bệnh học đường Cận thị.
	……………………………………………

……………………………………………



	4
	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Kiểm tra vệ sinh quanh sân trường và lớp học.
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………




KẾ HOẠCH THÁNG 10

	Tuần
	Nội dung công việc
	Kế hoạch bổ sung

	1


	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Làm vệ sinh quét  dọn phòng y tế.

- Tuyên truyền phòng bệnh mùa đông

	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………


	2
	- Cho học sinh dọn vệ sinh quanh nhà trường và phát quang bụi rậm tránh dịch bệnh về giun sán.

-  Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………


	3
	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh.
-Cân, đo chiều cao học sinh nhà trẻ
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………


	4
	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.
- Kiểm tra vệ sinh quanh sân trường và lớp học
- Làm vệ sinh quét  dọn phòng y tế

	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………




KẾ HOẠCH THÁNG 11

	Tuần
	Nội dung công việc
	Kế hoạch bổ sung

	1


	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Làm vệ sinh quét  dọn phòng y tế.

- Tuyên truyền công tác phòng bệnh hô hấp .
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

	2
	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.
- Nhắc nhở học sinh phải  biết cách sử dụng tích kiệm điện.

	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………



	3
	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Tuyên truyền GD các em học sinh về công tác bảo vệ nguồn nước sạch và công tác vệ sinh môi trường, xây dựng môi trường học tập lành mạnh Xanh – Sạch – Đẹp an toàn
. -Cân, đo chiều cao học sinh nhà trẻ
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

	4
	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Làm vệ sinh môi trường, diệt ruồi, diệt muỗi, diệt loang quăng.

	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………




KẾ HOẠCH THÁNG 12
	Tuần
	Nội dung công việc
	Kế hoạch bổ sung

	1


	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Tuyên truyền phòng bệnh sốt xuất huyết.
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………



	2
	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Làm vệ sinh, quét dọn phòng y tế.

- GD ý thức các em học sinh giữ gìn môi trường sạch đẹp, học sinh không xả rác bừa bãi ra sân trường, lớp học.
-Cân, đo chiều cao học sinh nhà trẻ, mẫu giáo
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

	3
	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Nhắc nhở học sinh lên giữ ấm khi thời tiết thay đổi và khi chuyển mùa.
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

	4
	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Kiểm tra vệ sinh quanh sân trường và lớp học
- Tuyên truyền phòng chống bệnh tiêu chảy.

	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………



KẾ HOẠCH THÁNG 1

	Tuần
	Nội dung công việc
	Kế hoạch bổ sung

	1


	-Tuyên truyền giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm trong dịp tết.

- Làm vệ sinh quét dọn phòng y tế.


	…………………………………………..
………………………………………….
…………………………………………..
………………………………………….
…………………………………………..
…………………………………………..


	2
	- Nhắc nhở học sinh không lên ăn thức ăn bị ôi thui, đồ thức ăn hết hạn sử dụng, đồ không biết nguồn gốc xuất xứ.

-  Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.
	…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………


	3
	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Tiếp tục bổ sung dụng cụ, đồ dùng y tế để sơ cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.
-Cân, đo chiều cao học sinh nhà trẻ
	…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………


	4
	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Phòng chống bệnh tay chân miệng

	…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………


KẾ HOẠCH THÁNG 2

	Tuần
	Nội dung công việc
	Kế hoạch bổ sung

	1


	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Làm vệ sinh quét  dọn phòng y tế.

- Phòng dịch bệnh sởi

	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………



	2
	- Hưởng ứng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/7.

-  Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………



	3
	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Hướng dẫn học sinh không lên chơi các trò chơi nguy hiểm tránh gây tai nạn thương tích.

-Cân, đo chiều cao học sinh nhà trẻ
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

	4
	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.


	……………………………………………

……………………………………………

………………………………………


KẾ HOẠCH THÁNG 3

	Tuần
	Nội dung công việc
	Kế hoạch bổ sung

	1


	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Làm vệ sinh quét  dọn phòng y tế.


	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………



	2
	Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Tuyên truyền phòng tránh bệnh dại.
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………



	3
	 Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Phòng tránh bệnh đau mắt đỏ
-Cân, đo chiều cao học sinh nhà trẻ, mẫu giáo

-  Phối hợp với trạm y tế xã khám định kỳ sức khỏe học sinh phân loại học sinh mắc bệnh về sâu răng, cận thị, suy dinh dưỡng.

	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………



	4
	Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Kiểm tra vệ sinh lớp học và khu vực sân trường

	……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….


                                         KẾ HOẠCH THÁNG 4

	Tuần
	Nội dung công việc
	Kế hoạch bổ sung

	1


	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Làm vệ sinh quét  dọn phòng y tế.


	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………



	2
	-  Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp học
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………



	3
	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm, tuần lễ nước sạch môi trường.

-Cân, đo chiều cao học sinh nhà trẻ
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

	4
	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Phòng tránh bệnh say nắng, say nóng.
- Nhắc nhở học sinh các lớp phải biết tiết kiệm điện.


	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………


KẾ HOẠCH THÁNG 5

	Tuần
	Nội dung công việc
	Kế hoạch bổ sung

	1


	- Lên kế hoạch cho học sinh tổng vệ sinh toàn trường khi về nghỉ hè.

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Làm vệ sinh quét  dọn phòng y tế.


	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………



	2
	-  Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Tuyên truyền phòng tránh bệnh đuối nước cho học sinh khi về nghỉ hè.

	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………



	3
	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

-Cân, đo chiều cao học sinh nhà trẻ
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………



	4
	- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu tại phòng.

- Kiểm tra trang thiết bị y tế để xây dựng kế hoạch thanhh lý những vật tư quá hạn sử dụng đồng thời bổ sung thêm thuốc, dụng cụ, đồ dung cho năm học mới.
- Làm vệ sinh, quét dọn phòng y tế.

	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………




                                                                    Việt Cường, ngày  20  tháng 9 năm 2018
Cán bộ y tế học đường                                                      T/M NHÀ TRƯỜNG
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